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PHẦN I: TRUYỀN MÁU  
 

1.  tiếp nhận và cung cấp máu an toàn trong giai đoạn đại dịch do vi rút COVID-19: 

Giải pháp và bài học kinh nghiệm của Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy 

Phạm Lê Nhật Minh, Nhữ Thị Dung, Trần Thị Phương Thu, 

Vũ Thùy An, Trần Văn Bảo, Đồng Sĩ Sằng, 

 Nguyễn Xuân Việt, Nguyễn Tri Thức, Nguyễn Trường Sơn 

7 

2.  nghiên cứu đặc điểm của người hiến máu và một số xu hướng trong tiếp nhận máu 

tại Viện Huyết học – Truyền máu TW 5 năm (2015 - 2019) 

survey characteristics of blood donors and some trends in blood collection at nihbt 

for 5 years (2015 - 2019) 

Trần Ngọc Quế, Lê Diệu Thúy, Đỗ Hoài Biên, Lê Thị Nhài, 

Võ An Việt, Nguyễn Quốc Tuấn, Bạch Quốc Khánh, Ngô Mạnh Quân 

20 

3.  nghiên cứu tình hình vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện tại Trung tâm Truyền 

máu khu vực Huế năm 2019 

Phùng Thị Hoàng Yến, Đồng Sĩ Sằng 

28 

4.  khảo sát một số chỉ số huyết học, sắt và ferriti huyết thanh ở người hiến máu nhắc 

lại tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương 

Hà Hữu Nguyện, Bùi Thị Mai An, Bạch Quốc Khánh 

33 

5.  khảo sát nhu cầu sử dụng và khả năng cung cấp các chế phẩm máu tại Bệnh viện 

Trung ương Huế trong 02 năm (2018 – 2019) 

survey on demand and supplying of blood components at Hue Central Hospital in 2 

years (2018-2019) 

Nguyễn Thị Tuyết Trâm, Đồng Sĩ Sằng, 

 Trần Văn Lượng, Tôn Nữ Mỹ Hương, Hồ Thị Lài 

38 

6.  khảo sát tỷ lệ bị trì hoãn và các nguyên nhân trên người hiến tiểu cầu bằng máy 

gạn tách tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học 

analysis of apheresis donor deferral rate and assessing the related at Blood 

Transfusion Hemotology Hospital 

Nguyễn Thị Kim Hằng, Nguyễn Thạnh Gia Phú,  

Đặng Chí Hiếu, Nguyễn Phương Liên, Ngô Văn Tân 

45 

7.  tình hình tiếp nhận máu và một số thay đổi trong cơ cấu người hiến máu tại Viện 

Huyết học – Truyền máu TW giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát 

blood collection and changing of donor’s profile at nihbt during the COVID-19 

epidemic outbreak 

Trần Ngọc Quế, Ngô Mạnh Quân, Nguyễn Phương Thảo, 

 Triệu Thị Biển, Lê Diệu Thúy, Nguyễn Thế Mạnh,  

Phạm Tuấn Dương, Bạch Quốc Khánh 

 

54 



8.  nghiên cứu chất lượng đơn vị máu toàn phần và khối hồng cầu tại Trung tâm Truyền 
máu khu vực Huế trong 2 năm 2019-2020 
research on quality of whole blood and packed red blood cell concentrates at Hue 
Regional Blood Transfusion Center in 2 year 

Lê Phước Quang, Đồng Sĩ Sằng, Bùi Minh Đức,  
Hoàng Thị Như Minh, Trần Nguyễn Bảo Quỳnh 

64 

9.  khảo sát nguyên nhân loại bỏ các chế phẩm được điều chế từ máu toàn phần tại 
Bệnh viện Truyền máu Huyết học 
investigating the causes of discarded blood products at blood bank of Blood 
Transfusion Hematology Hospital 

Nguyễn Phương Liên, Trần Ngọc Trâm Anh, 
 Trần Kim Phụng, Hoàng Thị Tuệ Ngọc, Lê Văn Tâm 

71 

10.  phân tích tỷ lệ, nguyên nhân huỷ máu và các chế phẩm máu tại Trung tâm Truyền 
máu Chợ Rẫy 
analysis on rate and reasons of discard of blood and blood components in Cho Ray 
Blood Transfusion Center 

Vũ Hoàng Ý, Nguyễn Việt Hải, Hồ Trọng Hiếu,  
Vũ Thùy An, Phan Thị Mỹ Kim, Phan Thị Thanh Lộc, 

 Hàng Gia Phan An, Lê Minh Hiếu, Lê Hoàng Oanh 

76 

11.  §ánh giá các phương pháp điều chế khối hồng cầu tại Viện Huyết học – Truyền máu 
Trung ương năm 2018 - 2019 
assessments of the processing method for red cell concentrates at the National 
Institute of Hematology and Blood Transfusion in 2018 - 2019 

Võ Thị Diễm Hà, Trần Thị Thủy, Đỗ Thị Hiền, Mẫn Thị Anh Kim, 
 Đỗ Văn Dũng, Trần Văn Luật, Cao Văn Hiển, Nguyễn Thị Hồng 

84 

12.  khảo sát tỷ lệ dương tính với xoắn khuẩn giang mai ở người hiến máu tại Bệnh viện 
Truyền máu Huyết học 
prevalence of syphilis among blood donors at Bood Transfution Hematology Hospital 

Trần Thị Trang, Trần Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thanh Sơn,  
Phan Nguyễn Thanh Vân, Phù Chí Dũng 

93 

13.  kết quả truyền máu hòa hợp một số kháng nguyên hồng cầu ở bệnh nhân 
thalassemia tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương 

Hoàng Thị Thanh Nga, Bùi Thị Mai An, 
 Bạch Quốc Khánh, Nguyễn Quang Tùng 

100 

14.  nghiên cứu tình hình nhiễm HBV, HCV, HIV và giang mai bằng kỹ thuật miễn dịch và 
NAT ở những người hiến máu tình nguyện thuộc Trung tâm Truyền máu khu vực Huế 
từ 2015 - 2019 
research on HBV, HCV, HIV and syphilis infection by serological test and nat of 
voluntary blood donors at Hue Regional Blood Transfusion Center from 2015 - 2019 

Đoàn Thành, Đồng Sĩ Sằng, 
Thái Hồng Chuyên, Hoàng Đại Quốc, Trương Quốc phong 

108 

15.  §ánh giá kết quả xét nghiệm sàng lọc HBV, HCV, HIV, giang mai ở đơn vị máu tiếp 
nhận tại Viện Huyết học – Truyền máu TW giai đoạn 2015 - 2019 

Nguyễn Thị Thanh Dung, Trần Vân Chi, Trần Thị Thúy Lan,  
Nguyễn Thị Hương, Trần Thị Hoài Thu,  
Hoàng Văn Phương,  Phạm Tuấn Dương 

118 

16.  nghiên cứu sự thay đổi một số đặc điểm sinh học và hiệu quả của truyền khối tiểu 
cầu máy trên bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue tại Bệnh viện TW Huế (2018-2020) 
study on changes to some biological characteristics and effect of single-donor 
apheresis platelets in dengue patients at Hue Center Hospital (2018-2020) 

Nguyễn Ngọc Quang, Trần Thị Phương Anh, Trần Văn Ngọc, 
Phan Bá Thành, Nguyễn Thị Phương Ngọc, Lê Thị Hằng Nga 

128 



17.  §ánh giá hiểu biết, thái độ, thực hành của nhà quản lý các đơn vị tổ chức hiến máu 

về vận động hiến máu nhắc lại năm 2020 

assessment of knowledge, attitude, practice of recruitting repeat blood donation 

among managers of agencies hosting blood drive in 2020 

Ngô Mạnh Quân, Phạm Minh Hùng, Nguyễn Văn Nhữ, 

 Nguyễn Xuân Thái, Chử Nhất Hợp, Nguyễn Quốc Huy, 

 Nguyễn Duy Ngọc, Bạch Quốc Khánh 

135 

18.  §ánh giá sự hài lòng của người hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung 

ương trong giai đoạn dịch bệnh COVID19 bùng phát ở Việt Nam 

satisfaction of blood donors at NIHBT during COVID – 19 pandemic in Vietnam 

Trần Ngọc Quế, Triệu Thị Biển, Ngô Mạnh Quân,  

Nguyễn Phương Thảo, Phạm Anh Tuấn, Hà Hữu Nguyện, 

 Phạm Tuấn Dương, Bạch Quốc Khánh 

143 

19.  §ánh giá chất lượng khối hồng cầu sản xuất tại khoa Truyền máu Bệnh viện TW 

Quân đội 108 trên các chỉ số huyết học 

assesment of quality of red produced at Blood transfusion department, Military 

Hospital 108 on hematological indicators 

Đào Thị Hồng Nga, Trương Thị Thu Hương 

153 

20.  §ánh giá tình hình cung cấp, vận chuyển khối hồng cầu cho các bệnh viện tại khu 

vực Hà Nội năm 2018-2019 
Hoàng Nhật Lệ, Đặng Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Nhất Quyên,  

Nguyễn Thị Thu Thủy, Đinh Văn Thể, Phạm Tuấn Dương,  

Trần Ngọc Quế, Bạch Quốc Khánh 

160 

21.  tình hình sử dụng máu, chế phẩm và xét nghiệm hòa hợp miễn dịch tại Bệnh viện 

Thanh Nhàn năm 2017- 2019 

study of utilization of blood and blood components in Thanh Nhan Hospital in 2017 -

2019 

Phùng Thị Hồng Hạnh, Bùi Thị Mai An 

166 

22.  §ánh giá công tác tiếp nhận hiến máu tình nguyện tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 

2019 

evaluation of collecting whole blood from volunteer donors at Ho Chi Minh City in 2019 

Trương Thị Kim Dung; Nguyễn Phương Liên;  

Phù Chí Dũng; Trần Thị Hân; Huỳnh Ngọc Minh Châu 

174 

23.  §ặc điểm kháng thể kháng hồng cầu ở bệnh nhân tan máu tự miễn 

Nguyễn Quang Tùng, Hoàng Thị Thanh Nga, Nguyễn Kim Dũng 

183 

24.  nghiên cứu xác định nhóm máu hệ ABO trong trường hợp không xác định được bằng 

phương pháp thông thường tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương 

Hoàng Thị Thanh Nga, Nguyễn Quang Tùng, 

 Lại Thị Phương Loan, Phạm Tuấn Dương 

190 

25.  nghiên cứu tỷ lệ kháng nguyên và kiểu hình của một số nhóm máu hồng cầu ngoài 

hệ ABO ở bệnh nhân thalassemia tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương 

Hoàng Thị Thanh Nga, Bùi Thị Mai An 

Bạch Quốc Khánh, Nguyễn Thị Thu Hà 

199 

26.  kháng thể bất thường ở bệnh nhân thalassemia 

Ngô Mạnh Quân, Nguyễn Thị Thu Hà,   

Hoàng Thị Thanh Nga, Bạch Quốc Khánh 

208 

27.  truyền thông tích cực để huy động nguồn người hiến máu an toàn trong dịch 

COVID-19 ở Việt nam 

Ngô Mạnh Quân, Lê Thanh Hằng, Triệu Thị Biển, 

Trần Ngọc Quế, Phạm Tuấn Dương, Bạch Quốc Khánh 

216 



PHẦN II: HUYẾT HỌC LÂM SÀNG  
 

 

28.  §ánh giá hiệu quả phác đồ BEACOPP tiêu chuẩn trong điều trị U lympho Hodgkin tại 

Viện Huyết học - Truyền máu TW từ 1/2015 đến 12/2019 

Vũ Đức Bình, Nguyễn Lan Phương, Khúc Thị Mỹ Hạnh,  

Lê Quang Chiêm, Nguyễn Thị Thùy Linh, Bạch Quốc Khánh 

226 

29.  bước đầu đánh giá kết quả trên 11 bệnh nhân lymphoma thể nang điều trị phác  đồ 

Ritixumab Bendamustine tại Bệnh viện Chợ Rẫy 

initial evaluation of Bendamustine in treatment of follicular lymphoma in Cho Ray 

Hospital 

Vy Thế Hà, Hoàng Thị Thuý Hà, Đào Thị Thắm, 

 Bùi Phạm Xuân Đào, Huỳnh thị Phương Hoanh,  

 Lê Thị Sạn, Nguyễn Thị Phương Thảo, 

Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Hường 

237 

30.  §ánh giá kết quả điều trị của phác đồ R-DHAP và R-GDP ở bệnh nhân U lympho tế 

bào B lớn lan tỏa tái phát tại Viện Huyết học - Truyền máu TW giai đoạn 2016 - 2019 

Nguyễn Lan Phương, Vũ Đức Bình, Nguyễn Hà Thanh,  

Hoàng Thị Nhung, Lê Quang Chiêm, Vũ Đình Hùng 

245 

31.  nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm của bệnh nhân U lympho tế bào B lớn 

lan tỏa tái phát tại Viện Huyết học - Truyền máu TW giai đoạn 2016 - 2019 

Nguyễn Lan Phương, Vũ Đức Bình, Nguyễn Hà Thanh,  

Hoàng Thị Nhung, Lê Quang Chiêm, Vũ Đình Hùng 

255 

32.  kết quả điều trị theo các yếu tố tiên lượng lâm sàng và huyết học ở người bệnh đa u 

tủy xương 

treatment outcome according to clinical and hematology prognosis factors in multiple 

 myeloma patients 

 Hàn Viết Trung, Vũ Minh Phương, Phạm Bích Diệp  

265 

33.  §ặc điểm lâm sàng, xét nghiệm của hội chứng tiêu khối u ở bệnh nhân Lơ xê mi tại 

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương 

Nguyễn Hà Thanh, Bùi Thu Trang, Nguyễn Quốc Nhật,  

Nguyễn Ngọc Ban, Vũ Hồng Nhung, Vũ Quang Hưng 

274 

34.  các yếu tố nguy cơ liên quan đến sự xuất hiện hội chứng tiêu khối u ở bệnh nhân Lơ 

xê mi tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương 

Bùi Thu Trang, Nguyễn Hà Thanh, Nguyễn Quốc Nhật,  

Nguyễn Ngọc Ban, Vũ Hồng Nhung, Vũ Quang Hưng 

281 

35.  §ánh giá hiệu quả và các biến chứng của ống thông tĩnh mạch trung tâm dài ngày 

effection of long-term cvcs in nursing care and the complications associated with use 

of long-term cvcs 

Lê Thị Son, Phù Chí Dũng, Trần Thị Nhỏ, Đinh Ngọc Quỳnh Tiên,  

Nguyễn Thị Hồng Tươi, Trực Thanh Xuân 

288 

36.  nhân một trường hợp bạch cầu cấp dòng tủy thứ phát (t-AML) sau điều trị hóa chất 

ở bệnh nhân u lympho không Hodgkin 

therapy-related acute myeloid leukemia (t-AML) following chemotherapy for non-

Hodgkin’s lymphoma 

Đặng Trần Hữu Hiếu, Nguyễn Đắc Duy Nghiêm 

296 

37.  §iều trị và theo dõi bệnh nhân tăng tiểu cầu tiên phát mang thai 

Nguyễn Lan Phương, Vũ Đức Bình,  

Đặng Hoàng Hải, Bạch Quốc Khánh 

301 



38.  §ánh giá tình trạng nhiễm trùng trên bệnh nhân bạch cầu cấp dòng tuỷ sau giai 

đoạn củng cố có sử dụng Cytarabine liều cao tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học 

Thành phố Hồ Chí Minh 

evaluation of infection in acute myeloid leukemia patients receiving consolidation 

therapy with high dose cytarabine at Blood Transfusion Hematology Hospital 

Huỳnh Dương Bích Trâm, Huỳnh Văn Mẫn 

310 

39.  báo cáo một ca bệnh chẩn đoán Waldenstrom đặc biệt có tổn thương xương, CD 20 

âm tính và gen MYD88L265P âm tính 

a rare Waldenstrom’s macroglobulinemia with bone lesions, CD 20 negative and 

MYD88L265P mutation negative 

Trần Thị Phương Túy, Tôn Thất Minh Trí, Hoàng Thị Thanh Thúy,  

Phan Thị Hương, Hoàng Thị Xuân Thạnh 

318 

40.  §iều trị bạch cầu mạn dòng tủy Ph dương ở phụ nữ có thai: Nghiên cứu báo cáo một 

trường hợp tại Bệnh viện Chợ Rẫy 

a pregnant patient with Ph possitive chronic myeloid leukemia: A case report from a 

single Hospital 

Lâm Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Thoa, Lê Tú Anh,  

Nguyễn Thị Hạnh, Trương Ngọc Quyên, Lê Phước Đậm,  

 Phan Nguyễn Vũ Linh, Nguyễn La Thủy Tiên, Nguyễn Thị Bích Trâm,  

Cao Thị Trang, Bùi Lê Cường, Trần Thanh Tùng 

326 

41.  §ánh giá hiệu quả truyền khối tiểu cầu pool lọc bạch cầu tại Viện Huyết học – 

Truyền máu Trung ương năm 2019 

assessment of transfusion efficiency of leucocyte –  depleted pooled platelet 

concentrates at National Institute of Hematology and Blood Transfusion in 2019 

Vũ Thị Lan Anh, Phan Quang Hòa, Đặng Thị Hường, 

 Nguyễn Thị Thảo, Trần Thị Hằng, Bạch Quốc Khánh 

333 

42.  báo cáo một trường hợp chấn thương trên bệnh nhân hemophilia A có chất ức chế 

management of hemophilia a patients with trauma and inhibitor presence: A case 

report 

Nguyễn Hữu Tuấn, Lê Thị Kim Châu, Nguyễn Thị Ngọc Minh, 

 Lê Thị Toàn, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trần Thị Ánh Tuyến,  

Phạm Thị Kim Vân, Nguyễn Hồ Thủy Vy, Nguyễn Công Doanh 

339 

43.  §ánh giá tình hình nhiễm khuẩn và đề kháng kháng sinh trên bệnh nhân hóa trị liệu 

bệnh lý huyết học tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học năm 2019 

evaluating infection and antimicrobial resistance status in hematological patients 

receiving chemotherapy in Blood Transfusion and Hematology Hospital in 2019 

Nguyễn Thành Nhân, Phan Xuân Việt 

 Phạm Thị Phong Lan, Ngô Ngọc Ngân Linh 

344 

44.  kết quả tạo nguồn và ứng dụng khối bạch cầu hạt điều trị cho bệnh nhân giảm bạch 

cầu hạt và nhiễm khuẩn nặng tại Viện Huyết học - Truyền máu TW (2017-2020) 

results of granulocyte production and application in treatment for neutropenic 

patients with severe infection at National Institute of Hematology and Blood 

Transfusion (2017-2020) 

Nguyễn Bá Khanh, Trần Ngọc Quế, Lê Xuân Thịnh,  

Võ Thị Thanh Bình, Bạch Quốc Khánh 

 

352 



45.  §ặc điểm lâm sàng, sinh học và đánh giá sơ bộ hiệu quả điều trị bạch cầu cấp tiền 

tủy bào ở trẻ em tại Bệnh viện Truyền máu – Huyết học 

Phan Trúc, Huỳnh Nghĩa 

362 

46.  mô tả đặc điểm lâm sàng, sinh học và đánh giá sơ bộ hiệu quả điều trị ở bệnh 

nhân bạch cầu cấp dưới 1 tuổi từ 2014 – 2019 tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học 

TP. Hồ Chí Minh 

Huỳnh Nghĩa, Đặng Quốc Nhi, Quảng Trọng Nhân, 

 Nguyễn Ngọc Phương Hoa, Cao Thị Lộc,  Đinh Gia Khánh 

374 

47.  tình trạng dinh dưỡng bệnh nhân ung thư máu cấp tính sau hóa trị liệu tấn công lần 

I (2019) 

Phan Kim Dung, Chu Thúy Quỳnh, Nguyễn Thị Hậu, 

 Hoàng Thị Liễu,  Trịnh Đức Vượng,  

Trần Thị Ngọc Dung, Nguyễn Hà Thanh 

383 

48.  báo cáo trường hợp hội chứng tăng bạch cầu ưa acid được điều trị bằng imatinib 

(HES - Hypereosinophilic syndrom) 

Kiều Thị Vân Oanh, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thanh Bình Minh 

390 
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